Thứ Tư ngày 28 tháng 9 năm 2022
TIẾNG VIỆT
HỌC VẦN- Tiết 42+43: BÀI 18: KH, M
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
- Nhận biết các âm và chữ cái kh, m ; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có km, m
 - Nhìn chữ, tìm đúng tiếng có: âm kh, âm m.
 - Đọc đúng bài Tập đọc: Đố bé.
 - Viết đúng các chữ : kh, m, khế, me ( trên bảng con )
- Hình thành và phát triển năng lực ngôn ngữ, giao tiếp, hợp tác.
- Yêu thiên nhiên
2. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
  - GV: Bài giảng điện tử.
  - HS: SGK, vở bài tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của  GV
	Hoạt động của HS

	                                  TIẾT 1
1. Khởi động.
- GV y/c HS đọc bài Bé kể
- GV nhận xét đánh giá. 
- Giới thiệu bài: 
- GV viết lên bảng chữ kh, m, giới thiệu bài học về âm và chữ cái: kh/m
2. Khám phá
*  Âm kh, chữ kh:
- GV đưa ra hình quả khế và hỏi: Đây là quả  gì?
+ GV: Khế có loại ngọt, có loại chua, thường được dùng để làm mứt hoặc nấu canh.
- GV chỉ tiếng khế và hỏi: tiếng khế mấy âm ?
- GV giới thiệu mô hình tiếng khế.


* Âm m, chữ m:
- GV đưa ra hình quả me và hỏi: Đây là quả gì?
+ GV: Me là loại quả chua dùng để nấu canh hoặc làm mứt.
- GV chỉ tiếng me và hỏi: tiếng me có mấy âm?
- GV giới thiệu mô hình tiếng me.


* Các em vừa học 2 chữ mới là kh và m, 2 tiếng mới là khế, me. 
3- Luyện tập
* Bài tập 2: 
- GV nêu yêu cầu của bài tập: Tiếng nào có âm kh? Tiếng nào có âm m?
- GV y/c HS quan sát tranh và nêu tên từng sự vật.
- GV y/c HS nối trong VBT

- GV y/c HS báo cáo cá nhân.

- Gv chỉ từng hình theo số thứ tự.


- Các em hãy tìm thêm tiếng có kh, có m ngoài những từ trong SGK.

- GV nhận xét.
* Bài tập 3:  Tập đọc
- Giới thiệu bài:
- GV chỉ hình ảnh minh họa bài đọc Đố bé, giới thiệu 3 bức tranh tả cảnh trong gia đình Bi: Bi vừa đi học về, mẹ ở trong bếp đang nấu ăn, ra 1 câu hỏi đó Bi. Bố đang bế em bé cũng ra 1 câu hỏi đố Bi. Các em hãy nghe bài đọc để biết bố mẹ đố Bi điều gì; Bi trả lời các câu đố thế nào.
- GV đọc mẫu 
                            Tiết  2
* Luyện đọc từ ngữ: đố Bi, mẹ có gì, cá kho khế, có bé Li.
* Luyện đọc từng câu, từng lời dưới tranh:
- GV : Bài đọc có 3 câu dưới 3 tranh.
- Đọc từng câu:
+ GV chỉ chậm từng câu, 2 câu
- Đọc tiếp nối: ( cá nhân):
+ Y/c HS đọc nối tiếp 2-3 câu
+ GV phát hiện và sửa lỗi cho HS.
- Gv chỉ vài câu bất kì.
* Thi đọc cả bài: ( Theo cặp/tổ)
-Y/c Hs đọc cả bài.
- Gv nhận xét đánh giá.
* Đọc theo lời nhân vật:
- GV chỉ lời của mẹ Bi, Bi, bố Bi.
* Tìm hiểu bài đọc:
- Qua bài học, em hiểu điều gì?

* Tập viết: ( Bảng con-BT5 )
- GV hướng dẫn HS viết phụ huynh hỗ trợ.
- GV viết bảng: kh, m, khế, me.
- GV viết mẫu từng chữ và tiếng trên bảng vừa hướng dẫn quy trình.
+ Chữ kh: viết chữ k trước chữ h sau.
+ Chữ m: cao 2 li; gồm 2 nét móc xuôi liền nhau và 1 nét móc hai đầu.
+ Tiếng khế: viết kh trước, chữ ê sau, dấu sắc đặt trên chữ ê
+ Tiếng me: viết chữ m trước, chữ e sau.
- GV y/c HS thực hiện bảng con.
- GV nhận xét, tuyên dương.
4. Vận dụng, trải nghiệm:
- Gv tổng kết bài . 
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS  chuẩn bị tiết sau.
	

- 2/3 HS đọc
- Nhận xét

- HS lắng nghe.



- HS quan sát và trả lời: Qủa khế


- HS phân tích: kh đứng trước, ê đứng sau, dấu sắc đặt trên âm ê. 
- HS thực hiện đánh vần, đọc trơn theo hình thức cá nhân: khờ-ê-khê-sắc-khế/ khế

- HS quan sát và trả lời: quả me



- HS phân tích: m đứng trước, e đứng sau. 
- HS thực hiện đánh vần, đọc trơn theo hình thức cá nhân/ tổ/ cả lớp: mờ-e-me/me.




- HS quan sát tranh và 1 HS trả lời: mẹ, mỏ, khe đá……


- HS thực hiện làm bài tập trong VBT
- Hs báo cáo: 
+ Âm kh: khe, kho, khỉ.
+ Âm m: mẹ, mỏ, mè.
+ Tiếng mẹ có âm m. Tiếng khe có âm kh…..
- HS tìm: kh ( khi, kho, khó, khô…); m ( má, mỏi, môi, mắm…)



- HS quan sát tranh, lắng nghe.








- HS lắng nghe






 -HS:  đánh vần/ đọc trơn từng câu-2 câu.

- HS đọc cặp/ tổ.
- 1 vài HS đọc.
- HS luyện đọc cá nhân.

-1 HS đọc cả bài.

- Gia đình Bi sống rất vui vẻ, hạnh phúc.


- HS viết bài.




-HS lắng nghe, quan sát



-HS thực hiện viết bài.




[bookmark: _GoBack]IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                    _______________________________________
